
TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

1
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai
UBND xã Trảng Bom và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án  xây dựng Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (nay là xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai).

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra (UBND huyện Trảng 

Bom (giai đoạn từ 2017 - đến 30/6/2025) và UBND xã Trảng Bom, tỉnh đồng 

Nai giai đoạn từ 01/7/2025 đến nay và các tổ chức, cá nhân có liên quan).

45 ngày Quý I

Phòng Nghiệp vụ 1 chủ 

trì, phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ 4

UBND xã Lộc Hưng

UBND xã Tân Tiến

UBND xã Bom Bo

UBND phường An Lộc

UBND xã Thiện Hưng

UBND xã Tân Khai

UBND xã Thọ Sơn

Công ty TNHH MTV thủy lợi Đồng Nai

UBND phường Hố Nai

UBND xã Tân An 

UBND xã Phú Hòa

UBND phường Phước Tân

UBND xã Long Thành

4
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai
Sở Xây dựng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

-  Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về kiểm tra công tác nghiệm thu 

đối với một số  công trình dự án trên địa bàn tỉnh (dự kiến khoảng 20 công trình/ 

dự án). Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2022 đến năm 2025.

- Thanh tra việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng (khoảng 30 tổ chức, cá nhân) thuộc quyền quản lý của 

Sở Xây dựng . Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2022 đến năm 2025.

- Thanh tra việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai (giai đoạn 2020 -2025) và dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh (khoảng 02 dự án). Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2020 đến 

thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý I  Phòng Nghiệp vụ 3

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị địa phương trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực.

- Thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: Công tác quản lý và 

sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện dịch vụ hành chính công 

của Chủ tịch UBND xã, phường.

-  Thời kỳ thanh tra từ 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra

Phòng Nghiệp vụ 2 chủ 

trì,  phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ 1 và Phòng 

Nghiệp vụ 7

45 ngày Quý III

DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TT ngày     tháng 12 năm 2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai)

2
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị địa phương trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực.

- Thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: Công tác quản lý và 

sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện dịch vụ hành chính công 

của Chủ tịch UBND xã, phường.

-  Thời kỳ thanh tra từ 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra

45 ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ 1 chủ 

trì, phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ 2 và Phòng 

Nghiệp vụ 7

3
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

UBND phường Hàng Gòn



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

UBND phường Chơn Thành và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND phường Minh Hưng và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND phường Bình Long và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Lộc Ninh và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND phường Long Bình và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND phường Tân Triều và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Nhơn Trạch và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Long Phước và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Lộc Tấn và tổ chức, cá nhân có liên quan 

UBND xã Minh Đức và tổ chức, cá nhân có liên quan 

UBND xã Lộc Thạnh  và tổ chức, cá nhân có liên quan 

UBND  xã Tân Lợi và tổ chức, cá nhân có liên quan 

UBND xã Xuân Thành và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Dầu Giây và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND xã Xuân Phú và tổ chức, cá nhân có liên quan

UBND Xuân Hoà và tổ chức, cá nhân có liên quan

Công ty Cổ phần Hà Mỵ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Bảo

Công ty TNHH Vinahe

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Dịch vụ Song Thy 

Chi nhánh Công ty TNHH United Food

Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thịnh Điền - 

Nhà máy sấy Thanh Bình 

Phòng Nghiệp vụ 3

Phòng Nghiệp vụ 3

Phòng Nghiệp vụ 4
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

8
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, cấp 

giấy phép xây dựng; việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác  quản 

lý, khai thác, bảo trì các công trình giao thông đường bộ đối với: UBND xã 

Xuân Thành; UBND xã Dầu Giây; UBND xã Xuân Phú; UBND xã Xuân Hoà. 

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý IV 

9
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông 

sản. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.
45 ngày Quý I  

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, cấp 

giấy phép xây dựng;  việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác  

quản lý, khai thác, bảo trì các công trình giao thông đường bộ đối với: UBND 

xã Lộc Tấn; UBND xã Minh Đức; UBND xã Lộc Thạnh; UBND xã Tân Lợi. 

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 3

6
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, cấp 

giấy phép xây dựng; việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác  quản 

lý, khai thác, bảo trì các công trình giao thông đường bộ đối với: UBND phường 

Long Bình; UBND phường Tân Triều; UBND xã Nhơn Trạch; UBND xã Long 

Phước. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý III 

5
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, cấp 

giấy phép xây dựng;  việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản 

lý, khai thác, bảo trì các công trình giao thông đường bộ đối với: UBND  

phường Chơn Thành; UBND  phường Minh Hưng; UBND  phường Bình Long; 

UBND xã Lộc Ninh. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm thanh 

tra.

45 ngày Quý II Phòng Nghiệp vụ 3

7



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

10
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

UBND phường Tam Phước; các Cơ quan quản lý nhà nước 

liên quan; các Công ty đang hoạt động tại khu đất.

Việc thực hiện, chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước 

tại khu đất 72,6ha tại ấp Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai (dự 

kiến thành lập Cụm CN Dốc 47 theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 

03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng 

Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Thời kỳ thanh tra: Từ khi phát sinh việc sử dụng đất, hoạt động về môi trường; 

hoạt động kinh doanh, sản xuất tại khu đất trên cho đến nay.

45 ngày Quý II, III Phòng Nghiệp vụ 4

Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai

Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Thức Ăn Thủy sản Growmax

Công ty TNHH USFEED 

Công ty TNHH Sunjin Vina

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu

 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Phước 3

Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia

Công ty TNHH Hải Long Bình Phước

Chi nhánh Công Ty TNHH Thuốc Thủy Sản Thăng Long

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất thuốc 

thú y Thịnh Á

Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam

 Công ty TNHH Nhân Lộc

Chi nhánh Công ty TNHH Elanco Việt Nam tại Đồng Nai

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Công ty TNHH Định hướng Dinh dưỡng EZ

UBND phường Trấn Biên 

UBND xã Thuận Lợi

14
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

UBND xã Bình Minh (UBND xã Bắc Sơn và UBND xã 

Bình Minh cũ)

Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2023 đến thời điểm thanh 

tra.

45 ngày Quý II Phòng Nghiệp vụ 4

11

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản và bảo vệ môi trường Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 

đến thời điểm thanh tra.

45 ngày
Quý I, Quý 

II
Phòng Nghiệp vụ 4

13
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai (phòng, chống lãng phí trong quản 

lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nhà nước 

quản lý thực hiện theo Kế hoạch 1238/KH-TTCP ngày 25/6/2025 của Thanh tra 

Chính phủ); Thanh tra công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp (Trồng trọt, 

BVTV và chăn nuôi, thú y và thủy sản). Thời kỳ thanh tra: Từ khi được giao 

quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý IV Phòng Nghiệp vụ 4

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

12
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc 

thú y, thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và thức ăn bổ 

sung và bảo vệ môi trường. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh 

tra.

45 ngày Quý IV Phòng Nghiệp vụ 4



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Công ty TNHH SITTO Việt Nam

Công ty TNHH SUNDAT CROP SCIENCE

Chi nhánh Công ty TNHH TM Thái Phong tại Đồng Nai 

(Nhà máy Nông dược Thái Phong)

Công ty TNHH Thái Nông - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại 

Đồng Nai

Công Ty TNHH Alfa (Sài Gòn) - Chi nhánh Miền Đông

Công ty TNHH Saản xuất - Thương mại Viễng Khang

Công ty TNHH Nông Ân Phú

Công ty TNHH Global Dyeing

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xử lý môi trường Khải 

Tiến Phát

Công ty Hualon Corporation Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất Toàn cầu LIXIL Việt Nam 

Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Nhà 

máy Xi măng Bình Phước

17
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (đơn vị kinh doanh hạ 

tầng KCN Thạnh Phú).

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.
45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 4

18
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; quản lý và sử 

dụng tài sản công;  việc chấp hành pháp luật về đầu tư.

- Thời kỳ thanh tra:

+ Từ năm 2024 đến 30/6/2025: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cũ và Ban 

Quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

+ Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025: Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế Đồng Nai.

45 ngày Quý II Phòng Nghiệp vụ 5 

19
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; quản lý và sử 

dụng tài sản công.

- Thời kỳ thanh tra:

+ Từ năm 2024 đến 30/6/2025: Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước

+ Từ năm 01/01/2025 đến 30/6/2025: Sở GD&ĐT Đồng Nai cũ

+ Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025: Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai mới 

45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 5 

20
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về đấu thầu; thanh quyết toán các dự án đầu tư công.

- Thời kỳ thanh tra: 

+ Từ năm 2024- đến 30/6/2025: Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh 

Bình Phước

+ Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025: Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai mới

45 ngày Quý IV Phòng Nghiệp vụ 5 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (nguồn phát sinh khí 

thải). Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.  
45 ngày Quý II

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai
Phòng Nghiệp vụ 4

15
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc 

bảo vệ thực vật. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.
45 ngày

Quý I, Quý 

II
Phòng Nghiệp vụ 4

16



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

21
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về đấu thầu; thanh quyết toán các dự án đầu tư công.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý 

bảo vệ rừng, chi trả môi trường rừng; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý bảo vệ rừng, chi trả môi trường rừng. 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, chi trả môi 

trường rừng.

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ 5 chủ 

trì, phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ 4

UBND phường Bảo Vinh

UBND xã Trị An

UBND xã An Viễn

UBND xã Bình An

UBND xã Lộc Quang

UBND xã Đồng Tâm

23
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; quản lý và sử 

dụng tài sản công.

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2025

+ Từ 01/01/2025 - 30/6/2025: TTPT quỹ đất tỉnh Đồng Nai cũ và TTPT quỹ đất 

tỉnh Bình Phước.

+ Từ 01/7/2025 - 31/12/2025: TTPT quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

45 ngày Quý II Phòng Nghiệp vụ 5 

24
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Sở Công Thương Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Công Thương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: 

điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất.

- Thời kỳ thanh tra:

+ Từ năm 2024 đến 30/6/2025: Sở Công Thương Đồng Nai cũ và Sở Công 

Thương tỉnh Bình Phước

+ Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

45 ngày Quý I Phòng Nghiệp vụ 5 

Trường THPT Chu Văn An (Biên Hòa)

Trường THPT Long Phước (XLong Phước)

Trường THPT Lộc Hiệp (X. Lộc Quang)

Trường THPT Hùng Vương (P. Bình Phước)

Trường THPT Phước Bình (X.  Phước Bình)

Trường THPT Bình Long (X. Bình Long)

Trường THPT Cẩm Mỹ (X. Cẩm Mỹ)

Trường THPT Vĩnh Cửu (P. Tân Triều)

Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Phòng Nghiệp vụ 5 Quý IV

- Thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính; quản lý và sử 

dụng tài sản công.

- Thời kỳ thanh tra từ 01/7/2025 - 31/12/2025

45 ngày

25

 '- Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục tại 

các trường THPT. 

- Thanh tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý I

Phòng Nghiệp vụ 6 chủ 

trì, phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ 7 

22
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Trường Trung cấp công nghệ Bách khoa (P. Bình Phước)

Trường Trung cấp Miền Nam (P. Đồng Xoài)

TT GDNN-GDTX tỉnh Đồng Nai (P.Trấn Biên)

27
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Hội đồng thi (Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân 

liên quan) 
Thanh tra  kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 45 ngày Quý II, III Phòng Nghiệp vụ 6

Trường MN Á Châu (P. Trấn Biên)

Trường MN Đam Ri (P.Trấn Biên)

Trường TH-THCS Sao Khuê (P. Tam Hiệp)

Trường TH Tư thục Tri Thức (XLong Thành)

Trường TH Tư thục Tổ Ong Vàng (X. Định Quán)

Trường TH-THCS Bông Sen (X.Trảng Bom)

Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức (X. Trảng Bom)

Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-QT (P. Trấn Biên)

Trường THPT Lê Quý Đôn-LBT (P. Long Hưng)

Trường MN Tư thục Sơn Ca (P.Bình Phước)

Trường TH Chu Văn An (P. Hố Nai)

Trường THCS Trường Sa (P. Trảng Dài)

Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (X. Trảng Bom)

Trường TH Tân Phú (P. Đồng Phú)

Trường TH Long Phú (P. Phú Riềng)

Trường THCS Phước An (X. Phước An)

Trường THCS Quang Trung (X. Tân Phú)

Trường THCS Lộc Tấn (X. Lộc Ninh)

Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú

Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài

Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành

Trung tâm Y tế khu vực Long Khánh

Trung tâm Y tế khu vực Đồng Phú

Trung tâm Y tế khu vực Bình Long

30
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám chữa 

bệnh, khám chữa bệnh BHYT, chấp hành quy chế dược và quản lý và sử dụng 

vắc xin. Thời kỳ thanh tra: 01/01/2024-31/12/2025.

45 ngày Quý I,II Phòng Nghiệp vụ 6

Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

29

 ' - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động 

giáo dục của cơ sở giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

- Thanh tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ 6 chủ 

trì, phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ 7 

45 ngày Quý II

28

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục tại các 

cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời 

điểm thanh tra.

45 ngày Quý II Phòng Nghiệp vụ 6

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

26
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên 

và giáo dục nghề nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm 

thanh tra.

Phòng Nghiệp vụ 6



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt -Nha khoa Hải Âu 

SG

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thiền Tâm - 

Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng THIỀN TÂM 

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Minh 

Châu

Phòng khám Răng Hàm Mặt Thiên Phúc thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Thiên Phúc

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Nha khoa BSC tại Định Quán

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Chi Nguyên

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt ADORA Sài Gòn

Nha khoa Việt Mỹ Sài Gòn - CN Bình Phước

Phòng khám nha khoa Việt Nhật

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha khoa Quốc tế 

Daisy Biên Hòa thuộc Cty CP Đầu tư DVA Holdings

Phòng khám chuyên khoa sản thuộc Cty TNHH Phòng khám 

sản - nhi 5D Sài Gòn Biên Hoà

Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc Phòng khám Nhi đồng 

Sài Gòn Bình Long - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

An Thịnh Medic

Phòng khám nhi đồng 315 thuộc Cty CP Y tế CV Health 24

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tuệ An thuộc Chi nhánh Cty 

TNHH Đầu tư phát triển Dịch vụ Y tế Tuệ An

Phòng khám liên chuyên khoa phục hồi chức năng - Y học 

cổ truyền Đức Khang thuộc Cty TNHH Tư vấn và Bảo vệ 

sức khoẻ Đức Khang

Chi nhánh Công ty CP dược TTBYT Bình Định (Bidiphar) 

tại Đồng Nai

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Dược phẩm 

Hoàng Long

Công ty cổ phần Dược phẩm Phúc Anh

Chi nhánh Đồng Nai - Công ty CP Dược phẩm FPT Long 

Châu

Công ty TNHH dược phẩm Bảo An

UBND phường Trảng Dài và tổ chức, cá nhân liên quan

UBND phường Tam Hiệp và tổ chức, cá nhân liên quan

33
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai
45 ngày Quý IV Phòng Nghiệp vụ 6

45 ngày Quý II32
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh dược phẩm đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời kỳ thanh 

tra 01/01/2025 đến thời điểm thanh tra.

Phòng Nghiệp vụ 6

31
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám 

chuyên khoa. Thời kỳ thanh tra: 01/01/2025 đến thời điểm thanh tra
45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 6

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế, an toàn thực 

phẩm và việc chấp hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm 

non trên địa bàn quản lý. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm 

thanh tra.



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương

Phòng khám đa khoa Bình Long

Phòng khám đa khoa Lê Nguyễn

Phòng khám đa khoa Minh Tâm

Phòng khám đa khoa An Phú

CTY TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhi Sài Gòn chi nhánh tại 

Đồng Nai - Phòng khám đa khoa

Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Ngã Tư Vũng Tàu

Phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức

Phòng khám đa khoa Hoàng Tiến Dũng 1

Phòng khám đa khoa Medical Tâm Đức 

Phòng Khám đa Khoa Tâm Bình An

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vạn Phúc An thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vạn Phúc An

Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân – Chi Nhánh 2

Phòng khám đa khoa Việt Hương - chi nhánh Tân Phú thuộc 

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Hương

Phòng khám đa khoa Y Đức Healthcare thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Y Đức Healthcare

Công ty TNHH MTV An Điền

Chi nhánh Công ty SUPER Lân Long Thành

Công ty Cổ phần Phân bón Việt Nhật.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại phân bón Đức Anh

Nhà máy sản xuất - Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc Tế 

TM GROW

Công ty Cổ phần Quốc tế cuộc sống Việt

Công ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam

Chi nhánh Đồng Nai – Công ty TNHH TM Trang trại Việt

Công ty TNHH Đầu tư Minh Hân

Cty TNHH phân bón VIRO

Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Mai Phong (đá)

Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ (đá)

Công ty TNHH Hùng Vương Bình Phước (đá)

34
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

36

-Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động, 

an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các Công ty.

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý III

Quý III

- Thanh tra việc chấp hành phát luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân 

bón. 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động, 

an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các Công ty.

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Khám bệnh, chữa bệnh dịch 

vụ; Khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2025 đến 

thời điểm thanh tra.

45 ngày

Phòng Nghiệp vụ 7 chủ 

trì, phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ 4

35

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

45 ngày Quý II
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

Phòng Nghiệp vụ 6

Phòng Nghiệp vụ 7 chủ 

trì,  phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ 4



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Các đơn vị chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(cũ): 

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, gồm: 

Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lập; Nhà máy chế biến 

mủ cao su An Lộc; Nhà máy chế biến mủ cao su Long 

Thành.

Công ty Cổ phần cao su Hàng Gòn

Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Định

UBND xã Cẩm Mỹ

UBND xã Xuân Lộc

UBND xã Thống Nhất

UBND xã Sông Ray

UBND xã Gia Kiệm

UBND xã Tân Quan

Văn phòng Luật sư Vũ Tăng và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan

Công ty Luật TNHH Lê Phương Nam và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan

Văn phòng Luật sư Năm Nam và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan

Văn phòng Luật sư Quốc tế và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan

40
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Trường Phổ thông năng khiếu Thể thao và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

- Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường 

Phổ thông năng khiếu Thể thao.

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2024 và năm 2025.

45 ngày Quý I Phòng Nghiệp vụ 8

UBND phường Long Hưng

UBND xã Đắk Ơ

UBND xã Xuân Định

UBND xã Nha Bích

42
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Sở Khoa học và Công nghệ; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy phép sử dụng thiết bị 

bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2024 và năm 2025.

45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 8 

43
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy phép hoạt động thuộc 

lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2024 đến thời điểm thanh tra

45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 8

Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã 

trong lĩnh vực Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao, Du lịch. 

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến năm 2025

45 ngày Quý II

Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị địa phương trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực và việc thực hiện chính quyền địa phương theo mô hình 02 

cấp, tập trung vào các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức; Việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo quy định. 

- Thời kỳ thanh tra từ 01/7/2025 đến thời điểm thanh tra.

UBND phường Xuân Lập

Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai 

39
Việc chấp hành pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Tổ chức hành nghề 

Luật sư trên địa bàn tỉnh. Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến năm 2025.
45 ngày Quý I

Quý II

Phòng Nghiệp vụ 7 chủ 

trì, phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ 1 và Phòng 

Nghiệp vụ 2

Phòng Nghiệp vụ 8 

41

Phòng Nghiệp vụ 7 chủ 

trì, phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ 4

Phòng Nghiệp vụ 8 

38 45 ngày

37
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động, 

an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các Công ty.

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra.

45 ngày Quý IV



TT
Đơn vị tiến 

hành thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra

Thời hạn 

thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra

Phòng chủ trì thực 

hiện
Ghi chú

Văn phòng Công chứng: Bình Đa và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan

Văn phòng Công chứng: Trần Thị Thu Thủy và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan

Văn phòng Công chứng: Nguyễn Văn Đăng và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan

Văn phòng Công chứng: Nguyễn Lê Lan và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan

Văn phòng Công chứng: Ngọc Huy và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan

Văn phòng công chứng: Kiệm Tân và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan

Văn phòng công chứng: Nguyễn Hải Phong và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan

Văn phòng công chứng: Hoàng Tuấn Phong và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan

Văn phòng công chứng: Trương Hậu và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan

45
Thanh tra tỉnh 

Đồng Nai

- Việc chấp hành pháp luật  trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến năm 2025 

45 ngày Quý IV Phòng Nghiệp vụ 8 

44
Thanh tra  tỉnh 

Đồng Nai

- Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

- Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2024 đến năm 2025 

45 ngày Quý III Phòng Nghiệp vụ 8 
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